	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN THỐNG NHẤT


Số: 07/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thống Nhất, ngày 24 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT
Dự toán thu chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách năm 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, kỳ thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;
Sau khi xem xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 15/12/2010 của UBND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách xã năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 15/12/2010 của UBND huyện về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách xã năm 2011 như sau:
PHẦN I: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN:
92.939 triệu đồng.

I. Dự toán thu được giao:
89.450 triệu đồng.

II. Dự toán giao thu phấn đấu:
100 triệu đồng.

III. Dự toán thu quản lý qua ngân sách:
3.389 triệu đồng.

B. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:
227.956 triệu đồng.

I. Thu cân đối ngân sách huyện:
203.567 triệu đồng.

1. Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết:
35.138 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng 100%:
16.600 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng điều tiết:
18.538 triệu đồng.

2. Các khoản thu phấn đấu:
100 triệu đồng.

3. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
168.329 triệu đồng.

II. Thu ngoài cân đối:
24.389 triệu đồng.

1. Đầu tư XDCB:
21.000 triệu đồng.

- Nguồn tỉnh hỗ trợ (từ nguồn XSKT):
15.000 triệu đồng.

- Nguồn sử dụng đất thu tại huyện được điều tiết:
6.000 triệu đồng.

2. Thu quản lý qua ngân sách:
3.389 triệu đồng.

C. DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2011:
227.956 triệu đồng.

I. Chi cân đối ngân sách:
203.567 triệu đồng.

1. Chi đầu tư phát triển:
41.000 triệu đồng.

- Chi XDCB tập trung:
41.000 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:
156.641 triệu đồng.

+ Cấp huyện:
138.840 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế:
11.811 triệu đồng.

Trong đó: Chi sự nghiệp môi trường:
3.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề:
91.367 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
500 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp VHTT, thể thao, du lịch và gia đình:
2.942 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp y tế (chi BHYT):
1.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
929 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội:
6.811 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính:
15.760 triệu đồng.

- Chi an ninh quốc phòng:
2.941 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách:
779 triệu đồng.

+ Cấp xã:
21.801 triệu đồng.

- Trong đó chi bổ sung cân đối:
14.620 triệu đồng.

3. Dự phòng (huyện và xã):
5.926 triệu đồng.

II. Chi ngoài cân đối:
24.389 triệu đồng.

Bao gồm:

1. Chi đầu tư XDCB:
21.000 triệu đồng.

- Trong đó nguồn tỉnh hỗ trợ:
15.000 triệu đồng.

- Nguồn SDĐ thu tại huyện được điều tiết:
6.000 triệu đồng.

2. Chi quản lý ngân sách: 
3.389 triệu đồng.
PHẦN II: MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2011:

Tổng mức bổ sung cân đối cho ngân sách xã là: 14.620 triệu đồng, được chia ra như sau:

- Xã Gia Tân 1:
1.095 triệu đồng.

- Xã Gia Tân 2:
1.506 triệu đồng.

- Xã Gia Tân 3:
1.219 triệu đồng.

- Xã Gia Kiệm:
1.229 triệu đồng.

- Xã Quang Trung:
1.534 triệu đồng.

- Xã Bàu Hàm 2:
1.291 triệu đồng.

- Xã Lộ 25:
1.855 triệu đồng.

- Xã Hưng Lộc:
1.430 triệu đồng.

- Xã Xuân Thiện:
1.716 triệu đồng.

- Xã Xuân Thạnh:
1.745 triệu đồng.
Điều 2. Giao cho UBND huyện căn cứ các quy định pháp luật tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ hợp HĐND huyện. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết điều chỉnh dự toán. UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND để thống nhất trong điều hành và trình HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được HĐND huyện Thống Nhất khóa IX, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 24/12/2010 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./. 
	
	CHỦ TỊCH
Ngô Ngọc Thanh


	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỐNG NHẤT

Số: 104/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thống Nhất, ngày 15 tháng 12 năm 2010



TỜ TRÌNH

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách xã năm 2011


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3289/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách năm 2011;

Căn cứ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010, UBND huyện đề ra nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2011 trình HĐND huyện khóa IX, kỳ họp 19 xem xét, cụ thể như sau:

PHẦN I: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN:
 92.939 triệu đồng.

I. Dự toán thu được giao:
89.450 triệu đồng.

II. Dự toán giao thu phấn đấu:
100 triệu đồng.

III. Dự toán thu quản lý qua ngân sách:
3.389 triệu đồng.

B. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:
227.956 triệu đồng.

I. Thu cân đối ngân sách huyện:
203.567 triệu đồng.

1. Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết:
35.138 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng 100%:
16.600 triệu đồng.

- Các khoản thu được hưởng điều tiết:
18.538 triệu đồng.

2. Các khoản thu phấn đấu:
100 triệu đồng.

3. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
168.329 triệu đồng.

II. Thu ngoài cân đối:
24.389 triệu đồng.

1. Đầu tư XDCB:
21.000 triệu đồng.

- Nguồn tỉnh hỗ trợ (từ nguồn XSKT):
15.000 triệu đồng.

- Nguồn sử dụng đất thu tại huyện được điều tiết:
6.000 triệu đồng.

2. Thu quản lý qua ngân sách:
3.389 triệu đồng.

C. DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2011:
227.956 triệu đồng.

I. Chi cân đối ngân sách:
203.567 triệu đồng.

1. Chi đầu tư phát triển:
41.000 triệu đồng.

- Chi XDCB tập trung:
41.000 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:
156.641 triệu đồng.

+ Cấp huyện:
138.840 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế:
11.811 triệu đồng.

Trong đó: Chi sự nghiệp môi trường:
3.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề:
91.367 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
500 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp VHTT, thể thao, du lịch và gia đình:
2.942 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp y tế (chi BHYT):
1.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
929 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội:
6.811 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính:
15.760 triệu đồng.

- Chi an ninh quốc phòng:
2.941 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách:
779 triệu đồng.

+ Cấp xã:
21.801 triệu đồng.

- Trong đó chi bổ sung cân đối:
14.620 triệu đồng.

3. Dự phòng (huyện và xã):
5.926 triệu đồng.

II. Chi ngoài cân đối:
24.389 triệu đồng.

Bao gồm:

1. Chi đầu tư XDCB:
21.000 triệu đồng.

- Trong đó nguồn tỉnh hỗ trợ:
15.000 triệu đồng.

- Nguồn SDĐ thu tại huyện được điều tiết:
6.000 triệu đồng.

2. Chi quản lý ngân sách:
3.389 triệu đồng.

PHẦN II: MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2011:

Tổng mức bổ sung cân đối cho ngân sách xã là: 14.620 triệu đồng, được chia ra như sau:

- Xã Gia Tân 1:
1.095 triệu đồng.

- Xã Gia Tân 2:
1.506 triệu đồng.

- Xã Gia Tân 3:
1.219 triệu đồng.

- Xã Gia Kiệm:
1.229 triệu đồng.

- Xã Quang Trung:
1.534 triệu đồng.

- Xã Bàu Hàm 2:
1.291 triệu đồng.

- Xã Lộ 25:
1.855 triệu đồng.

- Xã Hưng Lộc:
1.430 triệu đồng.

- Xã Xuân Thiện:
1.716 triệu đồng.

- Xã Xuân Thạnh:
1.745 triệu đồng.

1. Về thu ngân sách:

- Thu cân đối ngân sách: Căn cứ dự toán tỉnh giao, bộ thuế và tình hình thực hiện năm 2010 để phân bổ chỉ tiêu thu cho các ngành và các xã. Phấn đấu năm 2011 thu đúng, thu đủ theo bộ thuế, giảm thấp tỷ lệ nợ đọng thuế, hoàn thành chỉ tiêu giao. Tăng cường phối kết hợp với các ngành khai thác tốt các khoản thu có khả năng khai thác như: thu vận tải, thu xây dựng cơ bản trong dân… đồng thời có giải pháp cụ thể để hướng dẫn các xã khai thác và quản lý tốt nguồn thu.

- Tập trung thu từ nguồn giao đất bằng cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đền bù giải tỏa để giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, hoàn chỉnh các dự án hạ tầng khu dân cư để xin tỉnh giao đất thu tiền SDĐ bổ sung nguồn thu cho đầu tư phát triển theo kế hoạch tỉnh giao.

- Thu từ huy động: UBND huyện giao chỉ tiêu thu học phí cho các trường theo quy định, không giao chỉ tiêu huy động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cho các xã; nếu các xã có nhu cầu huy động thì lập kế hoạch trình ra HĐND cấp xã để thực hiện.

2. Về chi ngân sách:

- Phân bổ chi ngân sách năm 2011 dựa trên cơ sở chi tiêu, định mức UBND tỉnh giao cho huyện. UBND huyện bố trí nguồn chi đầu tư phát triển từ nguồn giao đất để thực hiện các dự án cần thiết.

- Đối với chi thường xuyên UBND huyện giao theo nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dự toán tỉnh giao. Đối với chi sự nghiệp kinh tế chi theo định mức chung của tỉnh, trong đó có chi cho một số chương trình: Cây con chủ lực, hỗ trợ các xã điểm theo kế hoạch tam nông của tỉnh. Ngoài ra còn cân đối thêm kinh phí cho một số đơn vị có hoạt động đặc thù để đảm bảo chi.

- Đối với sự nghiệp giáo dục, UBND huyện thực hiện giao theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để các trường tự chủ sử dụng nguồn kinh phí được giao, các phòng, ban của huyện thì thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Hướng dẫn các xã, các đơn vị lập dự toán và thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định. Thực hiện tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn tăng lương theo lộ trình cải cách tiền lương và thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lạm phát theo chế độ.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, UBND huyện lập tờ trình về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của huyện năm 2011, kính trình HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 19 xem xét quyết định./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp


	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 104/TTr-UBND
ngày 15/12/2010 của UBND huyện)




	
	
	    Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung
	Năm 2010
	Dự toán năm 2011

	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	

	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	79.048
	92.314
	92.939

	A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN
	78.100
	91.366
	89.550

	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước
	78.100
	91.366
	89.550

	1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
	29.700
	32.700
	38.250

	2. Lệ phí trước bạ
	10.000
	16.000
	10.000

	3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	33
	30

	4. Thuế nhà đất
	400
	400
	520

	5. Thuế thu nhập cá nhân
	2.000
	4.400
	5.000

	7. Thu phí, lệ phí
	700
	720
	1.100

	9. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	 
	63
	 

	10. Thu tiền sử dụng đất
	30.000
	34.700
	30.000

	13. Thu cố định xã
	300
	100
	150

	14. Thu khác ngân sách
	5.000
	2.250
	4.500

	B. Các khoản thu được để lại qua NS
	948
	948
	3.389

	   - Thu học phí
	948
	948
	3.389

	Tổng thu ngân sách địa phương
	265.125
	265.125
	227.956

	A. Các khoản thu cân đối NSĐP
	216.337
	216.337
	203.567

	   - Các khoản thu 100%
	18.016
	18.016
	16.700

	   - Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
	12.735
	12.735
	18.539

	   - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh
	158.429
	158.429
	168.328

	   - Thu BS 10% nguồn ATGT tỉnh chuyển về
	282
	282
	 

	   - Thu kết dư
	26.875
	26.875
	 

	B. Các khoản thu được để lại qua NS
	48.788
	48.788
	24.389

	   - Thu bổ sung từ nguồn XSKT
	20.500
	20.500
	15.000

	   - Thu chuyển nguồn
	1.955
	1.955
	 

	   - Thu bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	9.900
	9.900
	 

	   - Thu tiền sử dụng đất chưa tính CĐNS
	15.000
	15.000
	6.000

	   - Thu kết dư
	485
	485
	 

	   - Thu học phí
	948
	948
	3.389
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	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2011
(Ban hành Kèm theo Tờ trình số 104/TTr-UBND
ngày 15/12/2010 của UBND huyện)



	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Năm 2011

	
	
	Tổng
	Huyện
	Xã

	
	Tổng chi NSĐP
	227.956
	206.155
	21.801

	A
	Chi cân đối NSĐP
	203.567
	181.766
	21.801

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	41.000
	41.000
	 

	
	- NS tập trung
	41.000
	41.000
	 

	II
	Chi thường xuyên:
	156.641
	134.840
	21.801

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	12.501
	11.811
	690

	
	- Chi SN nông - lâm - thủy lợi
	1.980
	1.980
	 

	
	Chi SN nông nghiệp
	1.620
	1.620
	 

	
	- Hỗ trợ xã điểm theo KH 97
	600
	600
	 

	
	- Hỗ trợ KT tập thể
	20
	20
	 

	
	- Chương trình giống cây con chủ lực
	200
	200
	 

	
	- Chương trình 135 giai đoạn II
	300
	300
	 

	
	 - SN nông nghiệp
	500
	500
	 

	
	Chi SN lâm nghiệp
	60
	60
	 

	
	Chi SN thủy lợi
	300
	300
	 

	
	- Chi SN giao thông
	1.970
	1.970
	 

	
	Sơn kẽ vạch đường, lắp biển báo (P. KTHT)
	470
	470
	 

	
	Thực hiện (Đội duy tu)
	1.500
	1.500
	 

	
	- Chi SN kiến thiết thị chính (Đội duy tu)
	2.514
	2.514
	 

	
	- Chi SN môi trường
	3.000
	3.000
	 

	
	Đội duy tu
	350
	350
	 

	
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	2.650
	2.650
	 

	
	- Chi SN địa chính VP Đăng ký quyền SDĐ
	800
	800
	 

	
	VP Đăng ký quyền SDĐ
	800
	800
	 

	
	Biên chế sự nghiệp
	117
	117
	 

	
	Hoạt động SN
	683
	683
	 

	
	- Chi SN công nghiệp (P. KTHT)
	100
	100
	 

	
	- Chi hoạt động quản lý TMDV (P. KTHT)
	60
	60
	 

	
	- Hoạt động kinh tế tập thể
	120
	120
	 

	
	- Đội Thanh tra Xây dựng
	267
	267
	 

	
	Biên chế sự nghiệp
	147
	147
	 

	
	Hoạt động biên chế SN
	120
	120
	 

	
	- Chi SN khác
	1.000
	1.000
	 

	
	Quy hoạch điểm dân cư nông thôn
	450
	450
	 

	
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể KTXH huyện
	550
	550
	 

	2
	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề
	91.367
	91.367
	 

	
	- Chi SN giáo dục 
	89.915
	89.915
	 

	
	- Trường
	88.415
	88.415
	 

	
	- Hoạt động chung
	1.500
	1.500
	 

	
	- Chi SN đào tạo và dạy nghề
	1.452
	1.452
	 

	
	- Bồi dưỡng chính trị
	400
	400
	 

	
	- Đào tạo cán bộ
	350
	350
	 

	
	- Đào tạo nghề nông thôn
	467
	467
	 

	
	- Đào tạo nghề nông thôn
	235
	235
	 

	
	Biên chế sự nghiệp
	155
	155
	 

	
	Hoạt động biên chế SN
	80
	80
	 

	3
	Chi SN khoa học và công nghệ 
	500
	500
	 

	
	Chi SN khoa học CN (P. KTHT)
	500
	500
	 

	4
	Chi SN văn hóa thông tin, TT, DL, GĐ…
	3.514
	2.942
	572

	
	- Chi VHTT (TT văn hóa - thể thao)
	1.700
	1.700
	 

	
	Biên chế sự nghiệp
	342
	342
	 

	
	Hoạt động của BC sự nghiệp
	280
	280
	 

	
	Hoạt động sự nghiệp
	1.078
	1.078
	 

	
	- Chi VHTT (thư viện)
	220
	220
	 

	
	Biên chế sự nghiệp
	90
	90
	 

	
	Hoạt động của BC sự nghiệp
	130
	130
	 

	
	- Chi sự nghiệp văn hóa
	1.022
	1.022
	 

	5
	Chi SN y tế (BHYT)
	1.000
	1.000
	 

	6
	Chi SN phát thanh truyền hình
	1.175
	929
	246

	
	Biên chế sự nghiệp
	269
	269
	 

	
	Hoạt động của BC sự nghiệp
	220
	220
	 

	
	Hoạt động sự nghiệp
	440
	440
	 

	7
	Chi đảm bảo xã hội
	7.007
	6.811
	196

	8
	Chi quản lý hành chính
	33.428
	15.760
	17.668

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	9.591
	9.591
	 

	
	- VP UBND huyện
	2.222
	2.222
	 

	
	QLNN (biên chế)
	969
	969
	 

	
	Hoạt động của UBND
	720
	720
	 

	
	Hoạt động khác (bộ phận tiếp dân)
	533
	533
	 

	
	- Hội đồng ND huyện
	585
	585
	 

	
	QLNN (biên chế)
	155
	155
	 

	
	Hoạt động của HĐND
	80
	80
	 

	
	Hoạt động khác
	350
	350
	 

	
	- Phòng Nội vụ
	815
	815
	 

	
	QLNN (biên chế)
	475
	475
	 

	
	Hoạt động QLNN
	280
	280
	 

	
	Hoạt động tôn giáo
	60
	60
	 

	
	- Phòng Lao động - TB&XH
	598
	598
	 

	
	QLNN (biên chế)
	358
	358
	 

	
	Hoạt động QLNN
	240
	240
	 

	
	- Phòng NN & PTNT
	493
	493
	 

	
	QLNN (biên chế)
	293
	293
	 

	
	Hoạt động QLNN
	200
	200
	 

	
	- Phòng Kinh tế & Hạ tầng
	574
	574
	 

	
	QLNN (biên chế)
	334
	334
	 

	
	Hoạt động QLNN
	240
	240
	 

	
	- Phòng Thanh tra
	511
	511
	 

	
	QLNN (biên chế)
	321
	321
	 

	
	Hoạt động QLNN
	180
	180
	 

	
	Trang phục
	10
	10
	 

	
	- Phòng Giáo dục
	1.105
	1.105
	 

	
	QLNN (biên chế)
	745
	745
	 

	
	Hoạt động QLNN
	360
	360
	 

	
	- Phòng Tài nguyên MT
	572
	572
	 

	
	QLNN (biên chế)
	332
	332
	 

	
	Hoạt động QLNN
	240
	240
	 

	
	- Phòng Văn hóa Thông tin
	560
	560
	 

	
	QLNN (biên chế)
	340
	340
	 

	
	Hoạt động QLNN
	220
	220
	 

	
	- Phòng Tư pháp
	325
	325
	 

	
	QLNN (biên chế)
	165
	165
	 

	
	Hoạt động QLNN
	100
	100
	 

	
	KP tuyên truyền pháp luật
	60
	60
	 

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	875
	875
	 

	
	QLNN (biên chế)
	475
	475
	 

	
	Hoạt động QLNN
	320
	320
	 

	
	Hoạt động chung
	80
	80
	 

	
	- Phòng Y tế
	356
	356
	 

	
	QLNN (biên chế)
	236
	236
	 

	
	Hoạt động QLNN
	120
	120
	 

	
	- Chi hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội
	3.560
	3.560
	 

	
	- VP Huyện ủy
	3.185
	3.185
	 

	
	QLHC (biên chế)
	1.555
	1.555
	 

	
	Hoạt động VP Huyện ủy
	880
	880
	 

	
	Hoạt động chung
	750
	750
	 

	
	- TT. Bồi dưỡng chính trị
	315
	315
	 

	
	QLHC (Biên chế)
	175
	175
	 

	
	Hoạt động QLHC
	140
	140
	 

	
	- KP Đảng theo 225
	60
	60
	 

	
	- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	2.609
	2.609
	 

	
	- Mặt trận Tổ quốc
	644
	644
	 

	
	QLHC (biên chế)
	324
	324
	 

	
	Hoạt động của MTTQ
	200
	200
	 

	
	Hoạt động khác
	120
	120
	 

	
	- Huyện Đoàn
	352
	352
	 

	
	QLHC (biên chế)
	172
	172
	 

	
	Hoạt động của Huyện Đoàn
	100
	100
	 

	
	Hoạt động khác
	80
	80
	 

	
	- Hội Phụ nữ
	279
	279
	 

	
	QLHC (biên chế)
	139
	139
	 

	
	Hoạt động của phụ nữ
	100
	100
	 

	
	KP vì sự tiến bộ phụ nữ
	40
	40
	 

	
	- Hội Nông dân
	336
	336
	 

	
	QLHC (biên chế)
	191
	191
	 

	
	Hoạt động của Hội Nông dân
	100
	100
	 

	
	Hoạt động ND cơ sở
	45
	45
	 

	
	- Hội Cựu chiến binh
	335
	335
	 

	
	QLHC (biên chế)
	155
	155
	 

	
	Hoạt động của Hội CCB
	80
	80
	 

	
	Hoạt động Hội CCB cơ sở
	100
	100
	 

	
	- Hội Khuyến học
	30
	30
	 

	
	- Hội Chữ thập đỏ
	221
	221
	 

	
	QLHC (biên chế)
	141
	141
	 

	
	Hoạt động của Hội CTĐ
	80
	80
	 

	
	- Hội Người mù
	202
	202
	 

	
	QLHC (biên chế)
	122
	122
	 

	
	Hoạt động của hội
	80
	80
	 

	
	- Hội Nạn nhân chất độc da cam
	122
	122
	 

	
	QLHC (biên chế)
	62
	62
	 

	
	Hoạt động của hội
	60
	60
	 

	
	- Hội Người cao tuổi
	88
	88
	 

	
	QLHC (biên chế)
	48
	48
	 

	
	Hoạt động của hội
	40
	40
	 

	9
	Chi an ninh quốc phòng địa phương
	4.707
	2.941
	1.766

	
	- Chi giữ gìn an ninh
	1.686
	929
	757

	
	- Chi quốc phòng địa phương
	3.021
	2.012
	1.009

	10
	Chi khác ngân sách
	1.442
	779
	663

	
	- Chi khen thưởng
	300
	300
	 

	
	- Chi cho công tác bầu cử
	300
	300
	 

	
	- Khác
	179
	179
	 

	III
	Dự phòng
	5.926
	5.926
	 

	B
	Chi ngoài cân đối
	24.389
	24.389
	 

	1
	Chi đầu tư XDCB
	21.000
	21.000
	 

	
	- Nguồn tỉnh hỗ trợ
	15.000
	15.000
	 

	
	- Nguồn sử dụng đất huyện được hưởng
	6.000
	6.000
	 

	2
	Chi quản lý qua ngân sách
	3.389
	3.389
	 

	
	- Chi từ học phí
	3.389
	3.389
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